	             KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2023 - 2024

	Môn: TOÁN

	
	
	(Thời gian: 40 phút)
	


    I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời hoặc kết quả đúng. 
Câu 1. Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 128 giây = ......phút ......giây là: (0,5 điểm)
	    A. 2 ; 8                                                
	 B. 1 ; 25   
	C. 1 ; 35                                                 
	D. 1 ; 45  


Câu 2. Phân số:   là kết quả của phép chia : (0,5 điểm)
A. 2 : 5                   B.   6:10                C.10: 9                   D.  4: 10 
Câu 3. Số trung bình cộng của 120;160;100 và 180 là:  (0,5 điểm)        
     A. 127                   B. 105                           C. 140                         D. 712             
Câu 4. Kết quả ước lượng của phép tính: 70100 + 15001  là: (0,5 điểm)
	A. 60
	 B. 6000
	     C. 600
	         D. 85000


Câu 5. Kết quả của phép tính: 2024 x 105 – 2024 - 4x2024 là: (0,5 điểm) 
     A. 2024                 B. 202400                      C. 202440                   D.  202400
Câu 6.  Một phòng học có bốn dãy bàn, mỗi dãy có 6 bàn, mỗi bàn có 2 học sinh. Hỏi lớp học đó có tất cả bao nhiêu học sinh?  (0,5 điểm)
	   A. 48 học sinh
	  B. 50 học sinh                          
	     C. 52 học sinh
	        D. 84 học sinh


Câu 7. Phân số  bằng bao nhiêu? (0,5 điểm)  
     A.                            B.                   C. 2                               D. 4
Câu 8. Một thùng hàng nặng 80 kg. Vậy    thùng hàng đó nặng bao nhiêu ki-lô-gam? (0,5 điểm)
     A. 10 kg          	           B. 28kg                C. 17 kg                        D. 16kg
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1. Tính: (1,5 điểm)
     a,  2034 x 35 		            b, 45387: 25	                c,  2024 x 15 – 2648
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 2. Tìm x: (1,5 điểm)
a)  1950 :  x  =  57878-57800                                   b)   x : 25 – 1268 = 246 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 3: Nhà An có 8 bao gạo tẻ cân nặng 400 kg và 2 bao gạo nếp cân nặng 20  kg. Hỏi trung bình mỗi bao gạo cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam ? (2,0 điểm)   
                                                        Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 4. Tính bằng cách thuận tiện:
a. 3215: 5 + 1970: 5 + 2785: 5               b. 2024 x 33 + 2024 + 4048 x 33 
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              KI ? M TRA Đ ? NH K Ì GI ? A   H ? C K Ì  I I   Năm h ? c: 202 3   -   202 4  

Môn: TOÁN  

  (Th ? i gian:  40   phút)   

     I. PH ? N TR ? C NGHI ? M  (4 đi ? m)   Khoanh tròn vào ch ?  cái đ ? t trư ? c câu tr ?  l ? i ho ? c k ? t qu ?  đúng.    Câu 1.  S ?   thích h ? p đi ? n vào ch ?   ch ? m đ ?   128   giây =  ...... phút  ...... giây là:  (0,5  đi ? m)  

     A. 2 ; 8                                                     B. 1 ; 2 5     C. 1 ; 35                                                    D. 1 ; 45     

Câu   2.   Phân s ? :    ?? ??     là   k ? t qu ?  c ? a phép chia  :  (0,5 đi ? m)   A.   2  :   5                     B.       6:10                   C . 10: 9                     D .     4: 10    Câu   3.   S ?   trung bình c ? ng c ? a 120;160;100 và 180 là:   (0,5 đi ? m)                  A. 127                   B. 105                            C. 140                          D. 712                Câu 4.  K ? t qu ?   ư ? c lư ? ng c ? a phép tính: 70100 + 15001    là:   ( 0,5 đi ? m)  

A. 60    B. 6000        C. 600             D.  85 000  

Câu   5.  K ? t qu ?  c ? a  phép tính: 2024 x 105  –   2024  -   4x2024 là:   (0,5 đi ? m)           A.  2024                    B. 20240 0                          C .   202440                        D.   202400   Câu  6.    M ? t phòng h ? c có b ? n dãy bàn, m ? i dãy có 6 bàn, m ? i bàn có 2 h ? c  sinh. H ? i l ? p h ? c đó có t ? t  c ?   bao nhiêu h ? c sinh?    ( 0,5 đi ? m)  

    A. 48 h ? c sinh     B . 50 h ? c sinh                                   C.   52 h ? c sinh            D .   84 h ? c sinh  

Câu  7 . Phân s ?     70 35     b ? ng  bao nhiêu ?   (0,5 đi ? m)            A.   8 20                                B.       35     10                   C.   2                                  D. 4   Câu   8 .  M ? t thùng hàng n ? ng 80  kg. V ? y   ?? ??    thùng hàng đó n ? ng bao nhiêu ki - lô - gam?   (0,5 đi ? m)           A. 10   kg                             B. 2 8kg                   C.  1 7 kg                          D. 16 kg   II. PH ? N T ?  LU ? N   (6 đi ? m)   Bài 1.   Tính:   (1,5 đi ? m)          a,     2034 x 35                    b,   45387: 25                    c,     2024 x 15  –   2648  

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

